Bài 10:  KHÔNG KHÍ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC

1. Thành phần không khí

Không khí là hỗn hợp khí có thành phần xác định với tỉ lệ gần đúng về thể tích: 21% oxygen, 78% nitrogen, còn lại là carbon dioxide, hơi nước và một số chất khí khác.
2. Vai trò của không khí trong tự nhiên
Không khí cung cấp oxygen duy trì sự sống trên Trái Đất, duy trì sự cháy của nhiên liệu để tạo ra năng lượng phục vụ các nhu cầu của đời sống như sưởi ấm, đun nấu, giúp động cơ hoạt động; phục vụ nhiều ngành sản xuất như sản xuất điện, sản xuất phân bón, sản xuất sắt thép,...
Không khí cung cấp khí carbon dioxide cho thực vật quang hợp đảm bảo sự sinh trưởng cho các loại cây trong tự nhiên, từ đó duy trì cân bằng tỉ lệ tự nhiên của không khí, hạn chế ô nhiễm.
Không khí ảnh hưởng đến các hiện tượng thời tiết, khí hậu trên Trái Đất.
Không khí còn là nguồn nguyên liệu để sản xuất khí nitrogen có nhiều ứng dụng trong thực tiễn.
Nitrogen trong không khí có thể chuyển hoá thành dạng có ích giúp cho cầy sinh trưởng và phát triển.
3. Ô nhiễm không khí

Ô nhiễm không khí là sự thay đổi các thành phần của không khí do khói, bụi, hơi hoặc các khí lạ. Ô nhiễm không khí làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, gây biến đổi khí hậu, gây bệnh cho con người, động vật và thực vật, làm hỏng cảnh quan tự nhiên hoặc các công trình xây dựng.

Biểu hiện của không khí bị ô nhiễm:
- Có mùi khó chịu.
- Giảm tầm nhìn.
- Da, mắt bị kích ứng, nhiễm các bệnh đường hô hấp.

- Có một số hiện tượng thời tiết cực đoan: sương mù giữa ban ngày, mưa acid,...
4. Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí
Chất gây ô nhiễm không khí là các chất ở dạng hạt nhỏ lơ lửng trong không khí gây hại cho con người và môi trường.

Nguồn gây ô nhiễm không khí: Con người hoặc tự nhiên.
5. Bảo vệ môi trường không khí

Để bảo vệ môi trường không khí cần phải thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu chất gây ô nhiễm. Ví dụ:

- Di chuyển các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp ra ngoài thành phố và khu dân cư, thay thế máy móc, dầy chuyền công nghệ sản xuất lạc hậu gầy ô nhiễm bằng công nghệ hiện đại, ít gây ô nhiễm hơn.

- Xây dựng các hệ thống xử lí khí thải gầy ô nhiễm môi trường.


- Hạn chế các nguồn gầy ô nhiễm không khí như bụi, rác thải,... do xây dựng.
- Sử dụng các nguồn nguyên liệu sạch dần thay thế than đá, dầu mỏ,... để giảm thiểu khí carbon monoxide và carbon dioxide khi đốt cháy.

- Giảm phương tiện cá nhân, tăng cường đi bộ, đi xe đạp và sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.
- Trồng nhiều cây xanh.
- Lắp đặt các trạm theo dõi tự động môi trường không khí, kiểm soát khí thải ô nhiễm.

-Tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức cộng đồng về vấn đề bảo vệ môi trường không khí.
B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG
1. Lịch sử tìm ra thành phần không khí: 
- Năm 1674, nhà hóa học người Anh John Mayow đã chỉ ra ra rằng chỉ một phần không khí là dễ cháy, phần còn lại của không khí là không cháy. Từ đó suy ra rằng không khí không phải một chất mà gồm nhiều thành phần khác nhau.
- Vào những năm 1750, nhà hóa học Joseph Black  (người Scotland)  đã phát hiện carbon dioxide có trong không khí.
- Năm 1722, nhà hóa học người Scotland Daniel Rutherford (là học trò của Joseph Black) đã thông báo về việc khám phá ra “ không khí độc hại” , ngày nay chúng ta biết đó là nitrogen.

- Vào năm 1774, Joseph Priestley (người Anh) đã công bố phát hiện oxygen, mặc dù hai năm trước đó ở Thụy Điển, Carl Scheele đã phát hiện ra oxygen (nhưng không công bố kết quả của mình). Như vậy, cho đến năm 1774, người ta cho rằng không khí chỉ bao gồm 3 khí là carbon dioxide, nitrogen và oxygen.
- Năm 1785, Henry Cavendish đã phát hiện ra rằng carbon dioxide, nitrogen và oxygen chỉ chiếm 99,3% thể tích không khí. Như vậy, còn 0,7% là các khí khác. Các công trình sau đó chứng minh rằng 0,7% này là các khí hiếm.
2. Các khí hiếm

Khí hiếm, còn gọi là khí trơ, là những khí ít có khả năng tác dụng với chất khác. Ví dụ: khí helium, khí neon,...
3. Mưa acid

Mưa acid hay lắng đọng acid là một thuật ngữ để chỉ bụi, khí, mưa, tuyết, sương mù và mưa đá có chứa các thành phần acid, như sulfuric hoặc nitric acid. Loại mưa acid có chứa nước được gọi là lắng đọng ướt. Mưa acid hình thành với bụi hoặc khí được gọi là lắng đọng khô.
Mưa acid ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái và chất lượng đời sống.

Để ngăn chặn mưa acid, nên hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch và thay bằng các nguồn năng lượng bền vững hơn như năng lượng mặt trời và gió. Ngoài ra, mỗi người cần có ý thức sử dụng phương tiện công cộng làm giảm lượng khí phát sinh.
C. BÀI TẬP

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Thành phần không khí gồm:

A. 21% Nitrogen, 78% là Oxygen, 1% là các khí khác.

B. 78% là Nitrogen, 21% Oxygen, 1% các khí khác.

C. 21% Nitrogen, 78% Oxygen, 1% các khí khác.

D. 100% Oxygen.
Câu 2: Chất nào sau đây chiếm tỉ lệ thể tích lớn nhất trong không khí ?
A. Oxygen
B. Hydrogen
C. Nitrogen
D. Carbon dioxide
Câu 3: Quá trình nào sau đây cần oxygen?

A. Hô hấp.

B. Quang hợp.

C. Hoà tan. 

D. Nóng chảy.

Câu 4: Khí nào sau đây tham gia vào quá trình quang hợp của cây xanh?

A. Oxygen.

B. Nitrogen.

C. Khí hiếm. 

D. Carbon dioxide.

Câu 5: Nitrogen trong không khí có vai trò nào sau  đây?

A. Cung cấp đạm tự nhiên cho cây trồng.

B. Hình thành sấm sét.
C. Tham gia quá trình quang hợp của cây.

D.Tham gia quá trình tạo mây.
Câu 6: Thành phần nào của không khí là nguyên nhân chủ yếu gáy ra hiệu ứng nhà kín ?

A. Oxygen

B. Hydrogen

C. Carbon dioxide

D. Nitrogen 

Câu 7: Thành phần nào sau đây không được sinh ra từ quá trình đốt nhiên liệu hoá thạch?
A. Carbon dioxide

B. Oxygen

C. Chất bụi

D. Nitrogen

Câu 8: Tại sao ở thành cốc đựng nước đá lại xuất hiện những giọt nước nhỏ? 
A. Cốc bị thủng.    

B. Trong không khí có oxygen.   

C. Trong không khí có hơi nước.

D. Trong không khí nitrogen.
Câu 9: Khi nào thì môi trường không khí được xem là bị ô nhiễm ?
A. Khi xuất hiện thêm chất mới vào thành phần không khí.

B. Khi thay đổi tỉ lệ % các chất trong môi trường không khí.

C. Khi thay đổi thành phần, tỉ lệ các chất trong môi trường không khí và gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và các sinh vật khác .

D. Khi tỉ lệ % các chất trong môi trường không khí biến động nhỏ quanh tỉ lệ chuẩn.

Câu 10: Không khí sẽ bị ô nhiễm khi tăng cao nồng độ của chất nào sau đây?

A. Khí nitrogen           
B. Khí oxygen    
C. Khí carbon dioxide    
D. Hơi nước
Câu 11:  Biểu hiện nào sau đây không phải là biếu hiện của sự ô nhiễm môi trường?

A. Không khí có mùi khó chịu.

B. Da bị kích ứng, nhiễm các bệnh đường hô hấp.

C. Mưa axit, bầu trời bị sương mù cả ban ngày.

D. Buổi sáng mai thường có sương đọng trên lá.

Câu 12: Nguyên nhân ô nhiễm không khí là do:

A. Săn bắt bừa bãi, vô tổ chức.

B. Các chất thải từ thực vật phân huỷ.

C. Đốn rừng để lấy đất canh tác.
D. Các chất thải do đốt cháy nhiên liệu:gỗ , củi, than đá, dầu mỏ.

Câu 13: Cho một số nhận định về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí. Nhận định nào sai? 

A. Do hoạt động của núi lửa.

B. Do khí thải công nghiệp, khí thải sinh hoạt.

C. Do khí sinh ra từ quá trình quang hợp của cây xanh.

D. Do khí thải từ các phương tiện giao thông.
Câu 14: Hoạt động nông nghiệp nào sau đây không làm ô nhiễm môi trường không khí?

A. Đốt rơm rạ sau khi thu hoạch.

B. Tưới nước cho cây trồng.

C. Bón phân tươi cho cây trồng,

D. Phun thuốc trừ sâu đế phòng sâu bọ phá hoại cây trồng.


Câu 15: Hoạt động của ngành kinh tế nào ít gây ô nhiễm môi trường không khí nhất ?
A. Sản xuất phần mềm tin học.

B. Sản xuất nhiệt điện.
C. Du lịch.

D. Giao thông vận tải.

Câu 16: Phương tiện giao thông nào sau đây không gây hại cho mới trường không khí ?

A. Máy bay.

B.Ô tô.
C. Tàu hoả

D. Xe đạp.

Câu 17: Sử dựng năng lượng nào gây ô nhiễm môi trường không khí nhiều nhất ?
A. Điện gió.

B. Điện mặt trời.

C. Nhiệt điện.

D. Thuỷ điện.
Câu 18: Chọn từ phù hợp trong số những từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong câu sau: “ Có nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động của…gây ra”
A. động vật

B. thực vật

C. con người

D. vi sinh vật

Câu 19: Hoạt động nào sau đây không gây ô nhiễm không khí?
A. Cháy rừng.
B. Khí thải do sản xuất công nghiệp, do hoạt động của phương tiện giao thông.
C. Quang hợp ở cây xanh
D. Đun nấu trong gia đình
Câu 20: Úp một cốc thủy tinh lên cây nến đang cháy. Vì sao cây nến cháy yếu dần rồi tắt hẳn?

A. Khi úp cốc lên, vì không có gió nên cây nến tắt.
B. Khi úp cốc lên, không khí trong cốc bị cháy hết nên nến tắt

C. Khi úp cốc lên, khí oxygen trong cốc bị mất dần nên nến cháy yếu dần rồi tắt hẳn.
D. Khi úp cốc lên, do oxygen trong cốc thuỷ tinh đã bị đốt cháy hết, khí oxygen và khí carbon dioxide  bị cháy hết nên nến tắt.

Câu 21: Những tác hại do không khí bị ô nhiễm gây ra:
A. Ảnh hưởng đến an toàn giao thông,gây biến đổi khí hậu.
B. Gây bệnh cho con người, động vật và thực vật.
C. Làm hỏng cảnh quan tự nhiên hoặc các công trình xây dựng.
D. Các đáp án trên đều đúng
Câu 22:  Để bảo vệ môi trường không khí trong lành chúng ta nên làm gì?
A. Chặt cây xây cầu cao tốc.

B. Đổ chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.

C. Trồng cây xanh.

D. Xây thêm nhiều khu công nghiệp.
Đáp án
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Đáp án
	B
	C
	A
	D
	A
	C
	B
	C
	C
	C
	D

	Câu 
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	Đáp án
	D
	C
	B
	A
	D
	C
	C
	C
	C
	D
	C


II. TỰ LUẬN

Câu 1: Không khí có duy trì sự cháy và sự sống không? Vì sao?
Hướng dẫn

 Không khí chứa oxygen nên duy trì sự cháy và sự sống.
Câu 2: Tỉ lệ thể tích khí oxygen và nitrogen trong không khí là bao nhiêu?
Hướng dẫn

Tỉ lệ thể tích oxygen: nitrogen trong không khí khoảng 1 : 4.
Câu 3: Từ hiểu biết của mình, em hãy cho biết không khí có vai trò gì trong cuộc sống? 
Hướng dẫn
- Không khí duy trì sự sống cho con người, thực vật và động vật.
- Carbon dioxide trong không khí tham gia quá trình quang hợp ở thực vật (dưới điều kiện ánh sáng mặt trời) đảm bảo sự sinh trưởng cho các loại cây trong tự nhiên từ đó duy trì cân bằng tỉ lệ của các thành phần không khí, hạn chế ô nhiễm.
- Không khí tạo ra các hiện tượng thời tiết, khí hậu trên Trái Đất.
- Không khí cung cấp oxygen để đốt cháy nhiên liệu tạo ra năng lượng nhằm phục vụ các yêu cầu của đời sống như sưởi ấm, đun nấu, giúp động cơ hoạt động, ..., phục vụ nhiều ngành sản xuất như sản xuất điện, sản xuất phân bón, sản xuất sắt thép,...

Câu 4: Hoàn thành bảng sau về vai trò của các khí có trong không khí.

	Khí
	Vai trò

	Oxygen
	

	Nitrogen
	

	Carbon dioxide
	


Hướng dẫn
Oxygen cần cho sự hô hấp, sự cháy.
Nitrogen: Nguồn cung cấp đạm tự nhiên cho cây trồng.

Carbon dioxide: Cần cho sự quang hợp, giữ ấm Trái Đất.
Câu 5: Em đã bao giờ ở trong khu vực không khí bị ô nhiễm chưa? Không khí lúc đó có đặc điểm gì?

Hướng dẫn
- Có mùi khó chịu.
- Bụi mờ, tầm nhìn bị giảm.
- Cay mắt, khó thở, gây ho.
- Da bị kích ứng.
Câu 6: Em hãy cho biết những tác hại do không khí bị ô nhiễm gây ra? 
Hướng dẫn
- Ảnh hưởng đến an toàn giao thông, tầm nhìn bị cản trở.
- Gây biến đổi khí hậu.
- Gây bệnh cho con người, động vật và thực vật.
- Làm hỏng cảnh quan tự nhiên hoặc các công trình xây dựng.
Câu 7: Em hãy liệt kê các nguồn gây ô nhiễm không khí? 
Hướng dẫn
-Đun nấu hằng ngày, đốt rác,...
-Tham gia giao thông bằng các phưong tiện chạy xăng dầu: ô tô, xe máy,...
- Hoạt động sản xuất công nghiệp, chăn nuôi, xây dựng.
Câu 8: Có thể giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí được không? Để làm được điều đó chúng ta cần phải làm gì?

Hướng dẫn
Có thể giảm tình trạng ô nhiễm không khí. Để làm được điều đó chúng ta cẩn hiểu nguyên nhân làm ô nhiễm không khí từ đó có các hành động cụ thể phù hợp và trong phạm vi khả năng của bản thân.

Câu 9: Cho các nguồn ô nhiễm không khí như  bảng sau, em hãy đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí?
	STT
	Nguồn gây ô nhiễm không khí
	Biện pháp khắc phục

	1
	Đốt rơm rạ
	

	2
	Phương tiện giao thông chạy xăng dầu
	

	3
	Vận chuyển vật liệu xây dựng
	


Hướng dẫn

 1. Ngừng đốt rơm rạ. 
 2. Sử dụng giao thông công cộng   

3. Không chở vượt quá quy định, xe chở vật liệu phải được phủ bạt che chắn.
Câu 10: Khi đang ở trong khu vực không khí bị ô nhiễm, em cần làm gì để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình?

Hướng dẫn 
- Đeo khẩu trang, đeo kính chắn bụi mỗi khi ra đường.
- Sử dụng nước muối sinh lí để nhỏ mắt, vệ sinh mũi sau khi đi ra ngoài.

-Rửa tay  bằng xà phòng trước khi ăn, trước khi đi ngủ và khi tiếp xúc với bộ phận khác trên cơ thể.
- Khi về nhà, cần thay quần áo và tắm gội ngay.
- Không ăn uống lề đường, chọn thực phẩm sạch, không bị nhiễm bẩn.
- Hạn chế đi ra ngoài.
-Vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, đóng kín các cửa.
Câu 11: Ô nhiễm không khí ảnh hưởng như thế nào đến sức khoẻ con người? Em hãy đề xuất một số biện pháp nhằm bảo vệ bầu không khí ở trường học, nơi ở của em.

Hướng dẫn
- Gây ra các bệnh đường hô hấp, các bệnh về da, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư,...
- Một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí: Thu gom rác thải đúng quy định, không đốt rác; Trồng nhiều cây hoa, cây cảnh; Vệ sinh phòng học, nhà ở sạch sẽ, đảm bảo thông khí thường xuyên; Hạn chế sử dụng các hoá mĩ phẩm; Sử dụng xe đạp làm phương tiện đi lại; Sử dụng nhiên liệu hợp lí, tiết kiệm.
Câu 12: Hãy liệt kê các hoạt động thường ngày của bản thân có thể gây ô nhiễm môi trường không khí

Hướng dẫn
 - Xả rác bừa bãi.

 - Đốt rác.

 - Sử dụng bao bì ni lông nhiều.

Câu 13: Hãy nêu các biện pháp em đã làm hoặc đang làm hoặc sẽ làm để bảo vệ môi trường không khí.

Hướng dẫn

 - Hạn chế đốt rác, phải xử lí đúng cách.

 - Hạn chế di chuyển bằng các phương tiện gây ô nhiễm.

Câu 14: Em hãy giải thích vì sao lượng oxygen trong không khí hầu như không đổi mặc dù hằng ngày con người dùng rất nhiều oxygen cho nhu cẩu hô hấp và sản xuất trong công nghiệp.
Hướng dẫn

Nhờ sự quang hợp của cây xanh dưới điều kiện ánh sáng mặt trời mà lượng khí oxygen hầu như không đổi.
Câu 15: Tại sao các đầm nuôi tôm thường lắp hệ thống quạt nước?

Hướng dẫn 
Do oxygen ít tan trong nước và việc nuôi tôm, cá số lượng lớn làm cho lượng oxygen trong ao đầm nuôi rất ít. Chính vì vậy người ta phải dùng giải pháp quạt để sục khí liên tục vào nước giúp cho oxygen tan nhiều hơn trong nước, từ đó cá tôm có đủ oxygen để hô hấp
Câu 16: Khi nuôi cá cảnh, tại sao phải thường xuyên sục không khí vào bể cá ?
Hướng dẫn

Cá cần oxygen để thở, cần sục không khí  vào bể cá để tăng hàm lượng oxygen vào trong nước.
Câu 17: Một bạn nói:" Carbon dioxide không phải là khí độc nhưng có nhiều trong không khí thì không khí cũng bị ô nhiễm, có hại cho sức khỏe". Ý kiến của bạn đó có đúng không?

Hướng dẫn
Bạn đó nói đúng, khó carbon dioxide không phải là khí độc nhưng nếu có nhiều trong không khí thì không khí cũng bị ô nhiễm, có hại cho sức khỏe. Khi nồng độ carbon dioxide trong không khí cao, gây hiệu ứng nhà kính, làm Trái Đất nóng lên, ảnh hưởng nghiêm trục đến môi trường sinh thái.
Câu 18: Người và động vật khi hô hấp hay quá trình đốt nhiên liệu đều lấy oxygen và nhả khí carbon dioxide ra môi trường không khí.
a) Nhờ quá trình nào trong tự nhiên mà nguồn oxygen trong không khí được bỏ lại, không bị hết đi?

b) Nếu chúng ta đốt quá nhiều nhiên liệu thì môi trường sống của người và động vật khác sẽ ảnh hướng như thế nào?

Hướng dẫn
a) Nhờ quá trình quang hợp của cây xanh. Trong quá trình quang hợp, cây xanh lấy khí carbon dioxide và nhả ra oxygen nên có tác dụng làm giảm carbon dioxide và tầng oxygen trong môi trường.

b) Nếu đốt nhiều nhiên liệu sẽ sử dụng mất quá nhiều oxygen đồng thời sinh ta nhiều khí carbon dioxide và khí thải độc hại khác. Do đó, tí lệ khí carbon dioxide và khí thải độc hại tăng cao, oxygen giảm sâu nên sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới sức khoẻ con người và động vật khác.
Câu 19: Với mục đích chứng minh sự có mặt của hơi nước, cacbon dioxide và oxygen trong không khí bạn An đã làm các thí nghiệm như sau:

Thí nghiệm 1: Bạn lấy một cốc nước đá bỏ trên mặt bàn khô.
Thí nghiệm 2: Bạn lấy một cốc nước vôi trong để trên mặt bàn.
Thí nghiệm 3: Bạn lấy một cây nến đốt cháy rồi để trên bàn.
Theo em, các thí nghiệm trên nhằm mục đích xác định chất gi? Giải thích lí do lựa chọn.

Hướng dẫn
 - Thí nghiệm 1: xác minh có hơi nước trong không khí. Khi bỏ cốc nước đá ra mặt bàn khô, một lát thấy nước ngưng tụ bên ngoài cốc chứng tỏ hơi nước trong không khí khi gặp lạnh đã ngưng tụ lại.

 - Thí nghiệm 2: xác minh trong không khí có carbon dioxide. Khi bỏ cốc nước vôi trong trên bàn, một thời gian sau cốc nước với trong bị đục chứng tỏ trong không khí có carbon dioxide vì carbon dioxide làm đục nước vôi trong.

 - Thí nghiệm 3: xác minh trong không khí có oxygen. Khi đặt cây nến đang cháy trên bàn mà nó vẫn tiếp tục cháy nghĩa là trong không khí phải có oxygen. Nếu không có oxyogen thì nến sẽ tắt ngay.

Câu 20: Không khí trong lành sẽ đảm bảo cho con người có sức khoẻ tốt nhất.

a) Không khí có thành phần như thế nào thì được xem là không khí trong lành?  Nếu không khí không trong lành thì sẽ gây những tác hại gì đối với con người?

c) Làm thế nào để bảo vệ không khí trong lành?

d) Hãy vẽ một bức tranh tuyên truyền về vai trò của bảo vệ không khí trong lành?

Hướng dẫn
a) Không khí trong lành là không khí mà thành phần các chất khí có sẵn được duy trì ổn định và không xuất hiện thêm các thành phần mới trong không khí.
b) Nếu không khí không trong lành sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ con người. Có thể gây bệnh về đường hô hấp hoặc nhiều bệnh khác. Ngoài ra, không khí không trong lành còn ảnh hướng tới các quá trình sản xuất, ảnh hướng tới hoạt động kinh tế của con người.
c) Bảo vệ không khí trong lành
 -  Hạn chế phát sinh khí thải ra môi trường bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến, ít phát sinh khí thải.

 -  Sử dụng các quy trình sản xuất ít phát sinh khí thái, xử tốt khí thải trước khi thải ra môi trường.
 - Hạn chế sử dụng năng lượng hoá thạch.

-  Tích cực trồng cây xanh và bảo vệ rừng.

d) Vẽ tranh: học sinh tự vẽ

Câu 21: Cho các hình ảnh dưới đây:
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a)  Em hãy chỉ  ra từng nguyên nhân cụ thế gây ô nhiễm môi trường không khí thông qua các hình ảnh trên.

b) Em hãy đề xuất mới số biện pháp đề hạn chế ô nhiễm không khí thông qua các hình ảnh trên.

Hướng dẫn
a) Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí thể hiện qua các hình

Hình 1, hình 5  => Ô nhiễm do khí thải công nghiệp.

Hình 2 =>  Ô nhiễm bụi.

Hình 3, 6 => Ô nhiễm do khí thải của phương tiện giao thông,

Hình 4: Ô nhiễm do đốt rác thái sinh hoạt.

b) Biện pháp hạn chế ô nhiễm:

-  Ô nhiễm do khí thải công nghiệp.
+ Sử dụng các quy trình công nghệ giảm phát sinh khí thải.

+ Các nhà máy tăng cường sử dụng năng lượng điện.

- Ô nhiễm bụi:

+ Làm sạch các con đường giao thông.

+ Các công trình xây dựng không làm đổ các chất có thể gây bụi ra gần đường giao thông.

-  Ô nhiễm do khi thải của phương tiện giao thông:

+ Sử dụng các loại phương tiện có công nghệ cao, tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải.

+ Cấm các phương tiện không đảm bảo chất lượng khí thải tham gia giao thông.

+ Hạn chế tối mức có thể việc sử dụng các phương tiện giao thông.

 - Ô nhiễm do đốt rác thải:

+ Thu gom, phân loại và xử lí rác thải đúng cách.

+ Không xử lí bằng cách đốt.

Câu 22: Ngày 1 tháng 1 năm 2016, một vụ tại nạn thảm khốc xảy ra tại lò vôi ở xã Hoằng Giang, huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hoá) khiến 8 người thiệt mạng do nhiễm khí độc. Điều đáng nói ở đây là các vụ tại nạn tương tự có thể xảy đến bất cứ lúc nào bởi các chủ lò vôi ở nhiều địa phương khác vẫn xem nhẹ quy tình xử lí khí độc.

a) Khí thải lò vôi sẽ dẫn đến hậu quả gì đối với môi trường không khí?

b) Nguyên nhân dẫn đến sự thiệt mạng của những người ở trên là gì? 

c) Hãy đề xuất biện pháp nhằm giảm thiếu tình trạng gây ô nhiễm môi trường không khí ở khu vực xung quanh lò vôi

d)  Em hãy thiết kế tranh tuyên truyền  mọi người bảo vệ môi trường không khí ở nơi mình sống?

Hướng dẫn
a) Khí thải từ lò vôi chủ yếu là khí carbon dioxide, ngoài ra còn một số khí độc hại khác. Các khí này thải ra sẽ làm ô nhiễm môi trường không khí.

b) Nguyên nhân thiệt mạng là do 8 người trên hít phải khí độc từ lò vôi. Các khí này đã không được khử độc khi thải ra môi trường.
c) Biện pháp giảm ô nhiễm môi trường:

-  Thu và khử độc khí thải lò vôi trước khi thải ra môi trường.

 - Sử dụng lò vôi liên hoàn để giảm nhiên liệu tiêu thụ, giảm khí độc thải ra môi trường.
 - Nên xây lò vôi ở xa khu dân cư, nơi thoáng khí.
Câu 23:  Bảng dưới đây là kết quả đo thành phần của khí hít vào và thở ra của bạn Dũng

	
	Oxygen
	Carbon dioxide
	Nitrogen
	Hơi nước

	Khí hít vào
	20,96%
	0,03%
	79,01%
	ít

	Khí thở ra
	16,04%
	4,10%
	79,50%
	bão hòa


Biết rằng số nhịp hô hấp của học sinh này là 18 nhịp/ phút, mỗi nhịp hít vào một lượng khí là 480ml. Hãy cho biết trong một ngày bạn học sinh này đã lấy từ môi trường bao nhiêu lít khí oxygen và thải ra môi trường bao nhiêu lít khí carbon dioxide qua đường hô hấp?

Hướng dẫn
- Trong mộtgiờ (60 phút), số nhịpt hở: 18 . 60 = 1 080 nhịp.

- Trong một ngày (24 giờ), số nhịp thở: 24 . 1 080 = 25920 nhịp.

- Thể tích khí hít vào trong một ngày: 25 920 . 0,480= 12441,6 lít.

- Tỉ lệ oxygen sử dụng: 20,96% - 16,04% = 4,92%.

- Thể tích oxygen đã lấy từ môi trường: 4,92% . 12 441,6 lít = 612,13 lít.

- Tỉ lệ khí carbon dioxide thải ra môi trường: 4,10%  - 0,03% = 4,07%.

- Thể tích carbon dioxide thải ra môi trường: 4,07% . 12 441,6 = 506,37 lít.

Câu 24: Khi đốt cháy 1 lít xăng, cần 1950 lít oxygen và sinh ra 1248 lít khí cacbon dioxide.
Một ô tô khi chạy một quãng đường dài 100km tiêu thụ hết 7 lít xăng. Hãy tính thể tích không khí cần cung cấp để ô tô chạy được quãng đường dài 100km và thể tích khí carbon dioxide đã sinh ra. Coi oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí.

Hướng dẫn
Thể tích không khí cần là: 1950x7x5 = 68250 (l)
Thể tích khí carbon dioxide sinh ra: 1248x7 = 8736 (l)
Một số bài tập gợi ý:
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Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế khí oxỵgen bằng cách phân huỷ một số hợp chất giàu oxygen như potassium permanganate (còn gọi là thuốc tím, kí hiệu hoá học là KMn04). Khí oxỵgen được thu bằng phương pháp đẩy nước ra khỏi ống nghiệm đựng đầy nước úp ngược trong chậu nước, minh hoạ như hình sau.

a) Tại sao có thể thu khí oxygen bằng phương pháp đẩy nước?
b) Dấu hiệu nào cho em biết ống nghiệm chứa đầy khí oxygen?
1. Khi nào chúng ta cẩn sử dụng các biện pháp hỗ trợ nhằm cung cấp nguồn oxygen cho hoạt động hô hấp?
2. [image: image4.jpg]


Bạn Vinh muốn tìm hiểu mối liên hệ có thể có giữa nhiệt độ trung bình của bẩu khí quyển với lượng khí thải carbon dioxide trên Trái Đất. Bạn ấy đã theo dõi hai đồ thị sau trong các tài liệu ở một thưviện.
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15.0 -
14.6 -
Từ hai đổ thị này, Vinh rút ra kết luận rằng sự gia tăng nhiệt độ trung bình của bầu khí quyển Trái Đất chắc chắn là do sự gia tăng của lượng khí thải carbon dioxide. Em rút ra được thông tin gìtừđồ thị dẫn tới kết luận của Vinh?
Hà thắc mắc: Que diêm hay thanh củi cũng là vật thể từ gỗ, tại sao khi một que diêm đang cháy gặp gió thổi tới thì diêm tắt nhưng khi một thanh củi đang cháy trong đống lửa ngoài trời mà gặp gió thì thanh củi cháy mãnh liệt hơn? Em hãy giải thích giúp Hà.

Hướng dẫn giải:
1. a) Khí oxygen tan rất ít trong nước nên cóthểthu bằng phương pháp đẩy nước ra khỏi ống nghiệm và chiếm chỗ của nước.
b) Nước trong ống nghiệm bị đẩy ra hoàn toàn.
2. Khi cơ quan hô hấp làm việc kém hiệu quả (suy hô hấp), khi bơi lặn dưới nước, leo trèo lên núi cao.
3. Đề cập tới sựgia tăng của cả nhiệt độ (trung bình) và khí thải carbon dioxide.
-Vì từ năm 1910, cả hai đồ thị đều bắt đầu tăng lên.
- Nhìn chung càng có nhiều khí thải carbon dioxide thì nhiệt độ trung bình của bầu khí quyển Trái Đất càng tăng lên.
Gió làm nguội nhanh chóng bề mặt nhỏ bé của que diêm tới nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cháy của gỗ làm cho diêm tắt. Tuy nhiên, gió không thể làm nguội nhanh một diện tích rộng lớn của thanh củi đang cháy và hơn nữa gió còn làm tăng lượng oxỵgen từ không khí thổi vào để đốt cháy thanh củi làm chothanh củi cháy mãnh liệt hơn.
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